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Thông tư về kiểm tra chuyên ngành ATTP khi làm thủ tục hải quan đối với thực phẩm xuất nhập khẩu
Đơn vị góp ý: ……………………………………………………

Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:


· Các nội dung quy định có hợp lý không, nếu không, vui lòng nêu lý do;

· Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện;

· Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.

	Vấn đề
	Nội dung
	Ý kiến

	Điều kiện đối với sản phẩm nhập khẩu
(Điều 3)

	Sản phẩm nhập khẩu phải đạt 2 điều kiện sau: 

(1) Được Cục ATTP cấp một trong các giấy tờ sau: (a) Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy; hoặc (b) Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; hoặc (c) Công văn xác nhận danh mục nguyên liệu/ bao bì/ phụ gia/ chất hỗ trợ nhập khẩu chỉ phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp; hoặc (d) Công văn xác nhận danh mục hàng hóa chỉ nhằm kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên.

(2) Phải được kiểm tra ATTP và được cấp một trong các giấy tờ sau: (a) Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu; hoặc (b) Thông báo lô hàng hóa đủ thủ tục nhập khẩu đối với phương thức kiểm tra giảm.
	

	Đối tượng kiểm tra
(Điều 4)

	- Các sản phẩm được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, gồm nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, bao gói thực phẩm, đá thực phẩm…
- Các sản phẩm khác khi có cảnh báo của nước ngoài hoặc được Bộ Y tế yêu cầu.

- Trường hợp được miễn kiểm tra theo Điều 14.2 Nghị định 38/2012/NĐ-CP thì phải đáp ứng điều kiện sau: 

    + Phải đúng theo Đề cương, Đề tại nghiên cứu hoặc có giấy tờ xác nhận việc tham gia hội trợ, triển lãm và đúng số lượng
    + Phải có công văn cho phép của Cục ATTP. 

    + Việc miễn kiểm tra do cơ quan hải quan xác định và cho phép
	

	Căn cứ đối chiếu kết quả kiểm tra
(Điều 5)
	Kết quả kiểm tra sẽ được đối chiếu với:

- Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hoặc Công văn xác nhận bảng kê 

- Các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, ATTP, ghi nhãn hàng hóa.  
	

	Phương thức kiểm tra thông thường
(Điều 6)

	- Kiểm tra thông thường là kiểm tra hồ sơ và lấy mẫu đại diện để kiểm tra cảm quan, ghi nhãn, tình trạng bao gói  đối với 100% lô sản phẩm trong cùng lô hàng.

- Khi kiểm tra thông thường mà thấy nghi ngờ về chất lượng của lô sản phẩm thì sẽ chuyển sang kiểm tra chặt.
- Nếu kết quả kiểm tra thường không đạt yêu cầu, hai lô hàng liên tiếp sau đó sẽ được kiểm tra chặt.
	

	Phương thức kiểm tra chặt
(Điều 7)

	- Kiểm tra chặt là việc lấy mẫu đủ để xác định rõ chất lượng hàng hoá 
- Kiểm tra chặt áp dụng cho các trường hợp sau:

    + Sản phẩm phải đòi hỏi điều kiện bảo quản đặc biệt mà khi phát hiện thấy các dấu hiệu nghi ngờ bị ô nhiễm do các lý do xác thực;

    + Sản phẩm từ cơ sở chế biến ở nước ngoài mà có cảnh báo nguy cơ cao (nằm trong khu vực có sự cố bị ô nhiễm hoặc có dịch nguy hiểm có thể lây sang người.);

    + Sản phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu trong lần nhập khẩu trước đó;
    + Có chỉ đạo của Bộ Y tế (Cục ATTP) phải kiểm tra chặt vì phát hiện sản phẩm đang lưu thông trên thị trường có nguy cơ hoặc khi có cảnh báo từ nước ngoài.

- Nếu 02 lô hàng liên tiếp kiểm tra chặt đạt yêu cầu thì sẽ kiểm tra thông thường.
	

	Phương thức kiểm tra giảm
(Điều 8)

	- Kiểm tra giảm là hình thức chỉ kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra.
- Kiểm tra chặt chỉ áp dụng khi có văn bản của Cục ATTP xác nhận:

    + Sản phẩm đã được nước ngoài xác nhận đạt yêu cầu ATTP (khi Việt Nam và nước đó có điều ước công nhận lẫn nhau)
    + Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.
    + Các mặt hàng cùng loại, cùng xuất xứ, đã được kiểm tra thông thường 5 lần trước đó đạt yêu cầu (có xác nhận bằng văn bản của cơ quan kiểm tra).

- Cục ATTP xác nhận cho thương nhân đáp ứng 1 trong 3 điều kiện trên. 

- Sản phẩm kiểm tra giảm sẽ phải kiểm tra thông thường 1 lần bất kỳ trong 1 năm.

- Sau khi hêt một năm, Cục ATTP xác nhận bằng văn bản tiếp tục cho phép doanh nghiệp được kiểm tra giảm nếu kết quả lần kiểm tra thông thường đạt.
	

	Cơ quan kiểm tra được chỉ định
(Điều 10)
	- Danh sách các cơ quan kiểm tra được Bộ Y tế công bố.
- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn cơ quan kiểm tra trong danh sách.
- Riêng đối với hàng hóa có cảnh báo quốc tế, cảnh báo của cơ quan quản lý và những sản phẩm công nghệ mới lần đầu tiên lưu hành ở VN thì phải được kiểm tra tại cơ quan do Bộ Y tế chỉ định cụ thể. 
	

	Hồ sơ đăng ký kiểm tra
(Điều 11)

	- Ít nhất 5 ngày trước khi hàng về đến cảng, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký. 
- Hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm:

    + Đơn đăng ký (Phụ lục 1a của Thông tư này)
    + Bản sao công chứng hồ sơ: 1 trong 4 loại hồ sơ tại Điều 3 trên
    + Bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan theo quy định;

    + Các giấy tờ liên quan để được áp dụng phương thức kiểm tra giảm (nếu có).
	

	Nội dung kiểm tra
(Điều 12)

	Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo các nội dung sau:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra. 

- Kiểm tra nhãn hàng hóa: đúng với hồ sơ công bố sản phẩm hoặc phù hợp với nội dung công bố trong bảng kê 

- Lấy mẫu kiểm tra theo phương thức kiểm tra đã được xác định.
	

	Trình tự, thủ tục kiểm tra
(Điều 13)

	Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo các bước sau:

(1) Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký kiểm tra để xác định phương thức kiểm tra. 

(2) Sau khi xác định phương thức kiểm tra, tiến hành việc kiểm tra và lấy mẫu (phù hợp với số chỉ tiêu và phương pháp thử nghiệm) tại địa điểm tập kết hàng. 

(3) Lập biên bản trong quá trình kiểm tra và lấy mẫu (có chữ ký của các bên).

(4) Tiến hành kiểm tra mẫu

(5) Đối chiếu kết quả kiểm tra mẫu với các căn cứ tại Điều 5 Thông tư này
(6) Kết luận sau khi kiểm tra: theo quy định cụ thể tại Điều 14 Thông tư này

(7) Cấp thông báo kết quả kiểm tra theo Điều 14.2 Thông tư này.
	

	Kết luận sau khi kiểm tra
(Điều 14)

	- Nếu các lô sản phẩm trong cùng lô hàng nhập khẩu đều đạt yêu cầu, cơ quan kiểm tra cấp giấy Xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu theo mẫu tại Phụ lục 2.

- Nếu một mặt hàng hoặc cả lô hàng nhập khẩu không đạt yêu cầu, cơ quan kiểm tra gửi Thông báo lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu theo mẫu tại Phụ lục 3, kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm cho chủ hàng, cơ quan hải quan và Cục ATTP. 
	

	Các biện pháp xử lý hàng hóa không đạt yêu cầu nhập khẩu
(Điều 15)

	- Chủ hàng phải báo cáo Cục ATTP sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý đối với lô sản phẩm không đạt. 
- Trường hợp tái xuất, sau khi tái xuất, thương nhân phải nộp chứng từ tái xuất cho Cơ quan kiểm tra, Cơ quan Hải quan và  Cục ATTP.

- Trường hợp tiêu hủy lô sản phẩm không đạt, thương nhân phải có (a) Hợp đồng với cơ quan xử lý việc tiêu huỷ; và (b) Biên bản xác nhận của cơ quan quản lý môi trường hoặc thanh tra Sở Y tế về việc tiêu hủy đó. 

- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng, thương nhân phải có (a) Hợp đồng chuyển mục đích sử dụng với tổ chức có pháp nhân có thể sử dụng sản phẩm không đạt; (b) Hóa đơn mua bán hoặc giấy chuyển nhượng giữa hai bên.

- Trường hợp tái chế, thương nhân phải báo cáo và được cơ quan kiểm tra chấp thuận trước khi tiến hành tái chế. Sau khi tái chế, cơ quan kiểm tra sẽ kiểm tra lô hàng và xử lý như sau:

    + Nếu lô hàng đạt, cơ quan kiểm tra báo cáo Bộ Y tế (Cục ATTP) cho ý kiến bằng văn bản trước khi cấp Giấy xác nhận hàng hoá nhập khẩu đạt yêu cầu nhập khẩu sau khi tái chế.

    + Nếu lô hàng vẫn không đạt, cơ quan kiểm tra sẽ ra Thông báo lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu sau khi tái chế và chỉ định cơ quan giám sát việc chủ hàng tái xuất, tiêu huỷ lô hàng hoặc chuyển không sử dụng làm thực phẩm.
	

	Phí, lệ phí
(Điều 16)
	Thương nhân phải nộp phí, lệ phí kiểm tra nhà nước theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. 
	

	Trách nhiệm của chủ hàng
(Điều 20)

	- Sau khi khai báo Hải quan, chủ hàng phải chủ động xuất trình nguyên trạng theo niêm phong của hải quan cùng Bộ hồ sơ hải quan và Giấy đăng ký kiểm tra để cơ quan kiểm tra thực hiện tại đúng địa điểm mà chủ hàng đã đăng ký.

- Chỉ được phép đưa thực phẩm vào lưu thông khi đáp ứng hai điều kiện tại Điều 3 của Thông tư này.
	

	Quyền hạn của chủ hàng
(Điều 21)

	- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo lô hàng/lô sản phẩm không đạt, chủ hàng có thể đề nghị xem xét lại kết quả kiểm tra hoặc tái kiểm tra.

- Chủ hàng phải trả chi phí tái kiểm tra nếu kết quả phù hợp với kết quả lần đầu.

- Nếu kết quả thử nghiệm không phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng đã công bố hoặc ghi trên nhãn nhưng vẫn phù hợp với các quy định về ATTP thì chủ hàng được phép đề nghị Cục ATTP xem xét cho phép được công bố lại và dán lại nhãn để hoàn tất thủ tục kiểm tra.

- Trường hợp chủ hàng tự phát hiện hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển (không thể lưu thông ra ngoài thị trường), phải lập biên bản và giám định độc lập để yêu cầu phía nước ngoài bồi thường theo thông lệ quốc tế thì chủ hàng có quyền đề nghị cơ quan giám định độc lập cấp chứng thư mà không cần phải qua kiểm tra.
	

	Điều kiện sản phẩm xuất khẩu
(Điều 23)
	- Thực phẩm xuất khẩu phải đạt yêu cầu về ATTP theo quy định của Việt Nam.
- Việc kiểm tra thực phẩm xuất khẩu được thực hiện theo thoả thuận giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế hoặc khi chủ hàng xuất khẩu tự đề nghị xác nhận ATTP đối với lô hàng, lô sản phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
	

	Cấp giấy Chứng nhận lưu hành tự do và Chứng nhận y tế (Điều 24)

	- Các doanh nghiệp có yêu cầu được cấp giấy Chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm và Chứng nhận y tế cho lô sản phẩm thì nộp hồ sơ tại Cục ATTP. 
- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Cục ATTP sẽ cấp giấy Chứng nhận lưu hành tự do và Chứng nhận y tế.

- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho 01 sản phẩm gồm: (1) Công văn đề nghị;  và (2) Bản sao hồ sơ công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP. 

- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận y tế cho 01 lô sản phẩm gồm: (1) Công văn đề nghị; và (2) Bản gốc hoặc công chứng kết quả kiểm nghiệm chất lượng của lô sản phẩm
	

	Các loại giấy chứng nhận theo yêu cầu của nước nhập khẩu
(Điều 25)
	- Doanh nghiệp có yêu cầu được cấp giấy chứng nhận, xác nhận theo yêu cầu của nước nhập khẩu thì nộp hồ sơ tại Cục ATTP. 
- Trong vòng 05 ngày làm việc, khi hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Việt Nam, Cục ATTP sẽ cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận trên.
- Hồ sơ cấp giấy chứng nhận, xác nhận theo yêu cầu của nước nhập khẩu, gồm: (1) Công văn đề nghị; (2) Bản sao các giấy tờ liên quan đến các nội dung cần chứng nhận, xác nhận
	


